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A. Trắc nghiệm:
Câu 1: Trường hợp nào là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?
A. Trẻ em mồ côi cha mẹ.
B. Mẹ là người Việt Nam, bố là người nước ngoài.
C. Mẹ là người nước ngoài, bố là người Việt Nam.
D. Cả A, B, C.
Câu 2: Trường hợp nào sau đây không là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?
A. Trẻ em bị bỏ rơi.
B. Trẻ em bị mất cha.
C. Người bị phạt tù chung thân.
D. Trẻ em là con nuôi.
Câu 3: Người Việt Nam dưới 18 tuổi được gọi là công dân nước CHXNCN Việt Nam không?
A. Có vì người đó sinh ra tại Việt Nam.
B. Có vì người đó đủ tuổi theo quy định của pháp luật.
C. Không vì người đó không sinh ra tại Việt Nam.
D. Không vì người đó không đủ tuổi theo quy định của pháp luật.
Câu 4: Đối với công dân, nhà nước có vai trò như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật?
A. Bảo vệ và bảo đảm.
B. Bảo vệ và duy trì.
C. Duy trì và phát triển.
D. Duy trì và bảo đảm.
Câu 5: Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
A. Luật Quốc tịch Việt Nam.
B. Luật hôn nhân và gia đình.
C. Luật đất đai.
D. Luật trẻ em.
Câu 6: Luật Quốc tịch Việt Nam được ban hành vào năm nào?
A. 1985.
B. 1986.
C. 1987.
D. 1988.
Câu 7: Người công dân Việt Nam tối đa được mang mấy quốc tịch?
A. Nhiều quốc tịch.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 8: Điều 19, Luật Quốc tịch 2008 quy định những người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài trừ trường hợp nào?
A. Chủ tịch nước cho phép.
B. Có lợi cho nhà nước CHXHCN Việt Nam.
C. Có công lao đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
D. Cả A, B, C.
Câu 9: Loại giấy tờ nào đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?
A. Giấy khai sinh.
B. Hộ chiếu.
C. Chứng minh thư.
D. Cả A, B, C.
Câu 10: Các tội liên quan tới xâm phạm an ninh quốc gia như: gián điệp, phản bội tổ quốc, khủng bố…bị tước quyền công dân bao nhiêu lâu?
A. 1 - 5 năm.
B. 2 - 3 năm.
C. 3 - 4 năm.
D. Cả đời.
Câu 12: Đến nay, Công ước về quyền trẻ em có bao nhiêu thành viên ?
A. 194.
B. 195.
C. 196.
D. 197.
Câu 13: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào?
A. 1989.
B. 1998.
C. 1986.
D. 1987.
Câu 14: Trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền bảo vệ.
B. Nhóm quyền sống còn.
C. Nhóm quyền phát triển.
D. Nhóm quyền tham gia.
Câu15: Người sử dụng lao động thuê học sinh D 12 tuổi để làm bốc vác hàng hóa. Người sử dụng lao động vi phạm nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền phát triển.
B. Nhóm quyền sống còn.
C. Nhóm quyền bảo vệ.
D. Nhóm quyền tham gia.
Câu 16: Tại trường học em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày kỉ niệm : 20/11, 26/3, 8/3. Các hoạt động đó nói đến nhóm quyền nào ?
A. Nhóm quyền phát triển.
B. Nhóm quyền sống còn.
C. Nhóm quyền bảo vệ.
D. Nhóm quyền tham gia.
Câu 17: Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền phát triển.
B. Nhóm quyền sống còn.
C. Nhóm quyền bảo vệ.
D. Nhóm quyền tham gia.
Câu 18: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có bao nhiêu điều và bao nhiêu quyền?
A. 54 điều, 29 quyền.
B. 53 điều, 25 quyền.
C. 52 điều, 27 quyền.
D. 51 điều, 23 quyền.
Câu 19: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì?
A. Thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với trẻ em.
B. Thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ đối với trẻ em.
C. Thể hiện sự chăm sóc và bảo vệ đối với trẻ em.
D. Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đối với trẻ em.
Câu 20: Đối với Châu Á, Việt Nam là nước thứ mấy ký Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
B.Tự luận:
1. Lên học ở Trung học cơ sở, Lan đòi mẹ mua xe đạp mới để đi học. Mẹ bảo rằng, bao giờ mẹ để dành đủ tiền sẽ mua. Lan so sánh mình với mấy bạn có xe trong lófp và cảm thấy ấm ức, nên oán trách mẹ. Theo em, Lan đúng hay sai ? Vì sao ? Nếu em là Lan, em sẽ ứng xử thế nào ?
2. Bố mẹ Quân vì sợ con mình bị ảnh hưởng những thói hư tật xấu ngoài xã hội nên không cho Quân giao tiếp với ai. Sinh nhật bạn ở lớp, bố mẹ cũng không cho Quân đi dự. Quân rất buồn và giận cha mẹ. Nếu em là Quân, em sẽ làm gì ?
3. Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp sau đây :
- Em thấy một người lớn đánh đập một bạn nhỏ.
- Em thấy bạn của em lười học, trốn học đi chơi.
- Em thấy một số bạn nơi em ở chưa biết chữ.
			---------------------------------------------
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A.PHAN TRAC NGHIEM
L Hay khoanh tron vio ciu tri l0i ding nhit.

Cau I: Bicu hién nao du chua biét tr cham sée. rén luyén than thé?
A. Quan choi thé thao déu d n hing ngay.

B. Nam dé dau tran khi di troi néing
C. Nedy nao Mai ciing danh rang 2 1an vao budi sang v
D. Hoa thue hién ain uéng diéu do. du chdt, dam bao vé
Cau 2: Theo em biéu hi¢n nao dudi day thé hién tinh tiét kiém?
A. An choi. dua doi theo mét

B. Tiéu xai theo ¥ thich.

C. Vira lam. vira choi.

D. Tranh thu timg phit dé hoc bai.

Ciu 3: Hay cho biét hanh vi ndo dudi ddy bicu hién thiéu I& do voi
/\ Chao hoi nguoi lon mm

X

én y thirc 16n trong ki luat?
& nghi trua, Hoang an dd bong o diu ng

B. Lan lhlr{mo xuyén di hoe mu()n vi nha xa truong.

Cau 6: Hay cho bul hanh vi nao dudi da\ bicu hu,n tinh tict ki¢m?

A. An dién theo mot. B.Bio &m nhung khong mua Ihum chira bénh. dé bénh tw khoi.
C. Bo thura khong an hét suit com. D. Tit hét cac thiét bi dién khi ra khoi phong.

m cuge sdng ctia ching ta s&

A. o cuc hon vi khong dam an. B. khong mua sim thém duge gi cho gia dinh.
C. tich Ity duge ciia cai cho gia dinh.  D. tro thanh ngwdi keo Kiét. bin xin.

Ciu 8: Yéu 16 nao dudi day khong thude vé thién nhién?

A. Khoi bui B. Khong khi C. Khoang san D. Nuge ngam

lam nao dudGi day lam ton hai dén thién nhién?
rimg khi dén tuéi thu hoach. B. Danh bat ca bang thude no. dién.
a cham soc cay xanh.

Ciu 9: Vié

di choi dién tr trong gio hoc.
D. Man ludn chdp hanh t6t ndi quy. hoat dong ctia truomg 16p.
Cau 11. Hanh vi thé hién la ngudi biét Siéng nang, kién tri?

A/ Giip bai toan kho A khong lam.

B/ Dén ngay lam true nhat ban T luon ngo ban lam ho.

€/ Ban D luon hoc bai va lam bai tap day du truée khi dén 16p.
D/ Tat ca y wrén déu ding

Céu 12. Ciu ca dao, tuc ng, thanh ngir nao néi

tiét kim?
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B/ Vung tay qui tréng.
C/ An qua nho ke trong ciy
D/ Di thua vé gtii.

C: . Hanh vi nao thé hién la ngudi ¢6 1€ do?

A/ Noi leo trong gidr hoe

B/ Noi trong khong

C/ Ngit 1 ngudi khic

D/ Ban Khuyén luon “Da thua™ Khi ngudi 16n hoi chuyén
Cau 14. Hanh vi nao thé hi¢n Biét on

A/ Hay cai lai 16i cha me

B/ Khong thich hoe bai

C/Ban Kién luon c6 giing hoe tp thit tot, biét vang 1i va gitp d cha me khi duge nh.
D/ Céu B.C déu dung.

15: Cain cii vio dau dé xéc dinh cong din ctia mt nuge?
A. Noi sinh song C. Ngon ngit B. Trang phuyc

IL Ghép v cdt A v

D. Qué tich

¥ ¢ot B sao di

—_ [ CotB_ e 3 [Traloi
6 T"A. La Iudn vui vé. hoa hop. quan tam gitp do ngudi | 16
s6ng hoa hop v6i thién | khac.. 17. |
nhién B. L4 biéu hién ctia ngudi ¢6 van héa, ¢d dao dirc. | 18..
17. Séng chan hoa véi | C. Cdy ngay khong so chét dimg. 9%
moi nguoi D. La bict giir gin vé sinh. gin gdii, bao vé
| 18. Lich su. té nhi: 2
} 19. L& do 1a biéu hién | E. La sy khéo Iéo sir dung nhimg cir chi, ngon ngir | |
cuia ngudi lmnu_gijunép i |l 0l

111/ Haiv chon v dién cic tir cdn thiéu vio chd tréng:
20. Long biét on: - Cong ........nhw ndi..
Nghia ....... nhu .

Mgt ...... thome kinh cha
Cho tron chir . m6i 13 dao .........
u. me. long, ngudn, Thai Son, nudc)

( con. cha. h
B. PHAN TU LUAN:
Caul: Thé nao la Song chan hoa véi moi ngudi? Y nghia ? Ban than la hoc
ban bé nhur thé nao ?
Cau2: Tim 2 cu ca dao tuc ngir noi vé Lich sy .té nhi?
Cau 3: Thé nao la Ton trong ki luat? La hoc sinh em da ton trong ki ludt nha truong nhu thé nao?
Ciu 4: Tinh hudng:
Vi tai ngn giao thong nén me Hiéu bi cyt mit mot chan. Hang ngay me vin ngdi xe lan di bén
é 56 dL du tién nuoi con an hoc. Mot hom, Hiéu cung céc ban dang ngoi an o quan, chot nhin thay
hdn vé s6 gan d6 va goi minh. S¢ céc ban nhin thdy, Hiéu to anh mat gian dir véi me va bo di.
a. Em c6 suy ngh: gi vé thai do cua Hiéu?
b. Néu em la Hiéu, em s& img xir nhu thé nao?

nh em séng chan hoa véi

a. Thién nhién bao gom nhimg yéu t6 nao
b. Vi sao thién nhién can thiét cho cudc song con ngudi?
¢. Néu 2 hau qua néu con nguoi khong biét yéu qui va song khong hoa hop voi th





